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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN


1. Thông tin về học phần
· Tên học phần: Đồ án cơ sở Kỹ thuật điện tử - viễn thông 
· Mã học phần: ELE305		
·  Số tín chỉ: 2 TC (2/0/4)
·  Bậc đào tạo: Đại học
· Loại học phần (bắt buộc/tự chọn): bắt buộc		
· Học phần tiên quyết/ Học phần trước: Kỹ thuật lập trình cho hệ thống nhúng (ELE322), Mạch điện tử 1 (ELE325), Điện tử số (ELE303)
· Đơn vị phụ trách: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ
· Số giờ tín chỉ: 		90 tiết, trong đó:
· Đồ án/ Khóa luận	90 (1 tín chỉ ĐA/KL = 45 giờ làm ĐA/KL)

2. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1:
· [bookmark: _Hlk169859572]Họ và tên: 		Phạm Hoài Sơn
· Chức danh, học vị: 	Thạc sĩ
· Thời gian làm việc: Giờ hành chính (8:00 -16:00)
· Địa điểm làm việc:	Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Trường Đại học Văn Hiến
· Điện thoại:        	0907335336
Giảng viên 2:
· Họ và tên: 		Đoàn Minh Quân
· Chức danh, học vị: 	Thạc sĩ
· Thời gian làm việc: Giờ hành chính (8:00 -16:00)
· Địa điểm làm việc:	Trường Đại học Văn Hiến 
· Điện thoại:        	0353859033
· Email: 		quandm@vhu.edu.vn
3. Tóm tắt nội dung học phần
 Đồ án cơ sở Kỹ thuật điện tử - viễn thông giúp sinh viên làm quen với phương pháp tự tìm tài liệu để thực hiện các mạch điện tử ứng dụng hoặc có thể nghiên cứu sâu một vấn đề không được học trong chương trình sau khi đã học một số học phần cơ sở ngành và chuyên ngành.
4. Mục tiêu của học phần 
Học phần cung cấp về kỹ thuật chuyên môn liên quan đến lĩnh vực điện tử và áp dụng các kỹ thuật này để thực hiện đồ án học phần. Phát triển khả năng rèn luyện để khám phá tri thức, giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống và nắm vững các thuộc tính chuyên môn và kỹ thuật. Khả năng hình thành ý tưởng, yêu cầu thiết lập, xác định chức năng, lập mô hình và quản lý dự án điện tử. Thiết kế và triển khai được một hệ thống điện tử cơ bản.
5. Chuẩn đầu ra của học phần: 
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	Kiến thức

	CLO1
	Khảo sát, thu thập, tính toán được các thông số, yêu cầu của đề tài.

	CLO2
	Thiết kế được sơ đồ khối và sơ đồ nguyên lý.

	Kỹ năng

	CLO3
	Phân tích, tính toán và thiết kế được các mạch điện tử.

	CLO4
	Có kỹ năng làm việc nhóm và báo cáo đề tài.

	CLO5
	Thiết kế và triển khai được một hệ thống điện tử cơ bản.

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CLO6
	Làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân.

	CLO7
	Tự định hướng, lập ra kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đưa ra kết luận chuyên môn trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực điện tử, viễn thông.


Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra học phần
	Chuẩn đầu ra
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	PLO6
	PLO7
	PLO8
	PLO9
	PLO10
	PLO11
	PLO12

	CLO1
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3
	
	
	
	
	X
	X
	
	X
	
	
	
	

	CLO4
	
	
	
	
	X
	X
	
	X
	
	
	
	

	CLO5
	
	
	
	
	X
	X
	
	X
	
	
	
	

	CLO6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	CLO7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	


Ghi chú: PLOs (ProgrammeLearningOutcomes): Chuẩn đầu ra cấp CTĐT
          CLOs(Course LearningOutcomes): Chuẩn đầu ra học phần


6. Nội dung chi tiết của học phần
	Chương
	Nội dung
	Đáp ứng CLOs

	Buổi 1
	Giới thiệu chung
	CLO1, CLO6, CLO7

	1.1.
	Giới thiệu nội dung về đề tài
	

	1.2.
	Giới thiệu các mục tiêu cần đạt được của đề tài
	

	1.3.
	Lên kế hoạch thực hiện đề tài và phân công nhiệm vụ cho các thành viên
	

	Buổi 2
	Tổng quan tình hình nghiên cứu hiện nay
	CLO1, CLO6, CLO7

	2.1.
	Tìm hiểu về tình hình nghiên cứu của đề tài trong nước
	

	2.2.
	Tìm hiểu về tình hình nghiên cứu của đề tài ngoài nước
	

	Buổi 3
	Thiết kế hệ thống
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5 , CLO6, CLO7

	3.1.
	Thiết kế hệ thống theo sơ đồ khối
	

	3.2.
	Thiết kế các khối chức năng
	

	3.3.
	Kiểm tra thiết kế bằng các phương pháp phân tích, đánh giá.
	

	Buổi 4
	Thiết kế các khối chức năng
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5 , CLO6, CLO7

	4.1.
	Thiết kế chi tiết cho từng khối chức năng
	

	4.2.
	Xác định các phương pháp thu thập dữ liệu hoặc đo kiểm
	

	4.3.
	Kiểm tra thiết kế bằng các phương pháp phân tích, đánh giá.
	

	Buổi 5
	Mô phỏng thiết kế
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5 , CLO6, CLO7

	5.1.
	Tiến hành mô hình hóa từng phần trên phần mềm mô phỏng
	

	5.2.
	Mô hình hóa toàn bộ hệ thống trên phần mềm mô phỏng
	

	5.3.
	Mô phỏng và nhận xét kết quả theo mô phỏng
	

	Buổi 6
	Thi công từng khối chức năng
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5 , CLO6, CLO7

	6.1.
	Thi công từng khối chức năng
	

	6.2.
	Thu thập dữ liệu và đánh giá kết quả cho từng khối riêng biệt
	

	Buổi 7
	Thi công toàn bộ hệ thống
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5 , CLO6, CLO7

	7.1.
	Ghép nối toàn bộ hệ thống
	

	7.2.
	Thu thập dữ liệu và đo đạc kết quả trên thực tế
	

	Buổi 8
	Đánh giá kết quả
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5 , CLO6, CLO7

	8.1.
	Tổng hợp kết quả đo đạc trên thực tế
	

	8.2.
	So sánh và đánh giá kết quả thu được từ thực tế so với lý thuyết và mô phỏng
	

	Buổi 9
	Viết báo cáo
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5 , CLO6, CLO7

	9.1.
	Xác định cấu trúc, nội dung bài báo cáo
	

	9.2.
	Tập hợp các bản báo cáo từng phần đã thực hiện
	

	9.3.
	Thực hiện bài báo cáo theo chuẩn qui định của khoa
	

	Buổi 10
	Hoàn thiện báo cáo
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5 , CLO6, CLO7

	10.1.
	Hoàn thiện bài báo cáo
	

	10.2.
	Thực hiện một bài báo cáo giới thiệu ngắn ngọn về đề tài thực hiện bằng trình chiếu slide powerpoint
	



7.  Phân bổ thời gian theo tiết và điều kiện thực hiện:
	Buổi
	Nội dung
	Số tiết tín chỉ
	Ghi chú

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Tự học
	Tổng
	

	1
	Giới thiệu chung
	5
	0
	0
	10
	15
	

	2
	Tổng quan tình hình nghiên cứu hiện nay
	5
	0
	0
	10
	15
	

	3
	Thiết kế hệ thống
	10
	0
	0
	20
	30
	

	4
	Thiết kế các khối chức năng
	10
	0
	0
	20
	30
	

	5
	Mô phỏng thiết kế
	10
	0
	0
	20
	30
	

	6
	Thi công từng khối chức năng
	10
	0
	0
	20
	30
	

	7
	Thi công toàn bộ hệ thống
	10
	0
	0
	20
	30
	

	8
	Đánh giá kết quả
	10
	0
	0
	20
	30
	

	9
	Viết báo cáo
	10
	0
	0
	20
	30
	

	10
	Hoàn thiện báo cáo
	10
	0
	0
	20
	30
	

	Tổng
	90
	0
	0
	180
	270
	



[bookmark: _Hlk167983987]CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN
1. 	
2. 	
3. 	
8. Phương pháp giảng dạy:
0. Giảng viên iảng dạy với sự kết hợp của một số phương pháp sau:
+ Hướng dẫn tự học, tìm tài liệu
+ Viết và chỉnh sửa
· Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp giảng dạy
	Phương pháp giảng dạy
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5
	CLO6
	CLO7

	Hướng dẫn tự học, tìm tài liệu
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Viết và chỉnh sửa
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


9. Phương pháp học tập
0.  Sinh viên học tập với sự kết hợp của một số phương pháp sau:
+ Tự học, tự nghiên cứu
+ Tham khảo tài liệu liên quan
Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp học tập
	Phương pháp học tập
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5
	CLO6
	CLO7

	Tự học, tự nghiên cứu
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Tham khảo tài liệu liên quan
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


10. Nhiệm vụ của sinh viên
0. Chủ động tìm hiểu, tra cứu các vấn đề liên quan đến đề tài.
0. Chủ động làm việc, viết bài theo mẫu của Khoa.
11. Thang điểm đánh giá: Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
12. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở điểm thành phần như sau:
Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 100%
Hình thức thi: Báo cáo
Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và phương pháp kiểm tra, đánh giá
	Hình thức đánh giá
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5
	CLO6
	CLO7
	CLO8

	Báo cáo 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Quá trình làm việc với GVHD
	
	
	
	
	
	
	X
	X


13. Tài liệu phục vụ cho học phần 
13.1 Tài liệu chính
- Phạm Văn Ất, Lê Trường Thông, Nguyễn Hiếu Cường, Đỗ Văn Tuấn, (2021),  Kỹ Thuật Lập Trình C, NXB Bách khoa Hà nội.
- Hồ Lê Anh Hoàng, (2022), Tập bài giảng CAD cho điện tử, Đại học Văn Hiến.
- Rohan Barnwal, (2023), Arduino Programming Projects: Learn how to build cool, fun, and easy Arduino Projects, BPB Publications.
- Roger L. Tokheim and Patrick E. Hoppe, (2022), Digital Electronics: Principles and Applications, McGraw Hill.
13.2 Tài liệu tham khảo
- Nguyễn Thanh Thái, (2019), Tập bài giảng CAD cho điện tử, Đại học Văn Hiến.
- Lê Tiến Thường, (2018), Mạch điện tử 1, NXB ĐHQG TpHCM.
- Roger Tokheim and Patrick E. Hoppe, (2021), Digital Electronics: Principles and Applications, McGraw-Hill Education.
[bookmark: _Hlk167997430]TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2024
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN       1.   Thông tin về học phần   -   Tên học phần:   Đ ồ án  cơ sở  K ỹ thuật điện tử  -   viễn thông    -   Mã học phần :   ELE305       -     Số tín chỉ:  2 TC (2/0/4)   -     Bậc đào tạo:   Đại học   -   Loại học phần   (bắt buộc/tự chọn) :  bắt buộc       -   Học phần tiên quyết / Học phần trước :   Kỹ thuật lập trình cho hệ thống nhúng   ( ELE322 ) ,  Mạch điện tử 1   ( ELE325 ) ,  Điện tử số   ( ELE303 )   -   Đơn vị phụ trách: Khoa Kỹ thuật  –   Công nghệ   -   Số giờ tín chỉ:      90   tiết , trong đó:      Đồ án/ Khóa luận   90   (1 tín chỉ ĐA/KL = 45 giờ  làm ĐA/KL)     2.   Thông tin về giảng viên   Giảng viên   1 :   -   Họ và tên:      Phạm Hoài Sơn   -   Chức danh, học vị:    Thạc sĩ   -   Thời gian làm việc: Giờ hành chính (8:00  - 16:00)   -   Địa điểm làm việc:   Khoa Kỹ thuật  –   Công nghệ, Trường Đại học Văn Hiến   -   Điện thoại:           0907335336   Giảng viên   2 :   -   Họ và tên:      Đoàn Minh Quân   -   Chức danh, học vị:    Thạc sĩ   -   Thời gian làm việc: Giờ hành chính (8:00  - 16:00)   -   Địa điểm làm việc:   Trường Đại học Văn Hiến     -   Điện thoại:           0353859033   -   Email:      quandm @vhu.edu.vn   3.   Tóm   tắt nội dung học phần     Đồ  án cơ sở Kỹ thuật  đ iện tử  -   v iễn thông giúp sinh viên làm quen với phương pháp tự tìm  tài liệu để thực hiện các mạch điện tử ứng dụng hoặc có thể nghiên cứu sâu một vấn đề  không được học trong chương   trình sau khi đã học một số   học   phần   cơ sở ngành và chuyên  ngành.  

